CĐ 14: Các thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ cây cỏ được sử dụng ở Việt Nam. Thí dụ về sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc cây cỏ ở Việt Nam
1. Đặt vấn đề:

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do việc bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hoá và công nghiệp hoá ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng. Để giảm thiệt hại do dịch hại gây ra, con người ta phải đầu tư thêm kinh phí để tiến hành các biện pháp phòng trừ, trong đó biện pháp dùng thuốc bảo vệ thực vật được coi là quan trọng. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Thuốc bảo vệ thực vật có thể diệt dịch hại nhanh, triệt ñể, ñồng loạt trên diện rộng và chặn ñứng những trận dịch trong thời gian ngắn mà các biện pháp khác không thể thực hiện ñược. Thuốc bảo vệ thực vật đem lại hiệu quả phòng trừ rõ rệt, kinh tế, bảo vệ được năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời cũng giúp giảm được diện tích canh tác. Thuốc bảo vệ thực vật dễ dùng, có thể áp dụng ở nhiều vùng khác nhau, ñem lại hiệu quả ổn ñịnh và nhiều khi là biện pháp phòng trừ duy nhất. Bên cạnh các tác dụng diệt trừ sâu bọ, chúng cũng để lại những tác hại đáng ngại cho chúng ta: Độc với người sử dụng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, gây ung thư, gây đột biến…Đặc biệt là một số thuốc tồn tại khá lâu trong đất, rất khó phân giải. 

Hiện nay, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với việc tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ được sản xuất từ cây cỏ sử dụng trong canh tác cây trồng đang là xu hướng chung của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

2. Định nghĩa, phân loại thuốc bảo vệ thực vật:
2.1. Định nghĩa:Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay nông dược là những chất độc có nguồn gốc từ tự nhiên hay hóa chất tổng hợp được dùng để bảo vệ cây trồng và nông sản, chống lại sự phá hoại của những sinh vật gây hại đến tài nguyên thực vật. Những sinh vật gây hại chính gồm sâu hại, bệnh hại, cỏ dại, chuột và các tác nhân khác Các Nhóm Thuốc BVTV.
Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, được chiết xuất từ cây cỏ trong thiên nhiên, thật ra đã được bà con nông dân sử dụng từ rất lâu đời. Ví dụ như lá sầu đâu (xoan đào), cây thuốc cá, mủ đu đủ, mủ xương rồng, mủ vú sữa... đã được bà con sử dụng từ bao đời nay để diệt sâu bọ, cua, ốc cắn phá cây trồng. 
Hiện nay, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với việc tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng đang là xu hướng chung của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung
2.2. Phân loại: 

Dựa vào nguồn gốc có thể phân loại như sau: thuốc có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ, sinh học, cây cỏ dược liệu

Dựa vào cơ chế tác động: thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp...
3. Tính ưu việt của thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc cây cỏ

- Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng. Không gây ô nhiễm môi trường sinh thái

- Có tác dụng cân bằng hệ sinh thái (vi sinh vật, dinh dưỡng …) trong môi trường đất nói riêng và môi trường nói chung.

- Dễ phân hủy, không làm hại kết cấu đất  mà còn góp phần tăng độ phì nhiêu của đất.

- Có tác dụng đồng hóa các chất dinh dưỡng, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản phẩm.

- Có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng đề kháng bệnh của cây trồng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường như các lọai thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học khác.

- Có khả năng phân hủy, chuyển hóa các chất hữu cơ bền vững, các phế thải sinh học, phế thải nông nghiệp, công nghiệp, góp phần làm sạch môi trường. 

- Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để tự sản xuất: Nông dân ở huyện Bắc Bình – Bình Thuận tự sản xuất thuốc trừ sâu từ ớt, nông dân ở Khoái Châu – Hưng Yên tự sản xuất thuốc trừ sâu từ gừng, tỏi, ớt có thể uống được mà không độc tuy nhiên diệt sâu rất hiệu quả.Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Các chế phẩm sinh học ứng dụng cho cây trồng hiện nay cơ bản được chia làm 3 nhóm sản phẩm với các tính năng khác nhau:
- Nhóm phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.

- Nhóm phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, chất kích thích tăng trưởng bón cho cây trồng.

- Nhóm dùng cho cải tạo đất, xử lý phế thải nông nghiệp.

Đây là nhóm sản phẩm được ứng dụng khá rộng rãi và được ứng dụng sớm nhất trong lĩnh vực cây trồng

4. Các thuốc Bảo vệ thực vật có nguồn gốc cây cỏ sử dụng ở Việt Nam

Cây dây mật, Cây thuốc lá, thuốc lào; Cây thàn mát; Cúc trừ trùng; Dầu giun.

4.1. Cây thàn mátTài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Tên khác cây mác bát, hột mát, duốc cá, thăn mút. Tên khoa học Milletia Ichthyochtona Drake. Họ Cánh bướm: Fabaceae hay Papilionaceae.

*Đặc điểm mô tả, phân bố:
Là cây to, cao chứng 5-10 mét. Lá kép 2 lần lông chim lẻ gồm 5 - 7 lá chét, lá rụng sớm.Hoa trứng mọc thành chùm. Hoa thường mọc trước lá, làm cho cây có dáng đặc biệt ở trong rừng.

Quả là một giác dài 13cm rộng 2-3 cm. Từ 1/3 phía trên hẹp lại trông giống  dao mã tấu lưỡi rộng, bên trong chứa 1 hạt hình đĩa mầu vàng nâu nhat, đường kính 20mm. Thu hạt vào tháng 4. Cây mọc hoang tại các vùng thượng du nước ta, ở Tây Bắc, Hà Tây, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Thái.
*Bộ phận dùng: rễ thân
*Thành phần hóa học: Trong hạt mác bát có chứa khoảng 38 - 40% dầu. Các chất độc đối với cá như rotenol, sapotoxin, chất gôm và các chất anbunmin. Trong đó Rotenol là hoạt chất chính.

 *Tác dụng dược lý: Đối với người và động vật máu nóng, Rotenol ít độc, nếu uống không gây triệu chứng ngộ độc ở liều điều trị. Chó có thể uống 150mg/kg trọng lượng nhưng vẫn không thấy triệu chứng khó chịu. Nhưng nếu tiếp súc thường xuyên, lâu dài: những người làm công tác chế biến, bào chế –tán bột, sao, sấy… dược liệu có thể gây chảy nước mắt, hắt hơI và buồn nôn.

Nếu tiêm tĩnh mạch Rotenol hay các chất cùng loại như deguelin gây tê liệt thần kinh trung ương với các biểu hiện: khó thở, sau thở hổn hển, liệt cơ vận động, sau con vật chết do bị ngạt thở. Trước khi chết: tim loạn nhịp, mạch chậm, sau cùng liệt tâm thất. 

- Với cá: Cá rất mẫn cảm với Rotenol, với nồng độ 75mg trong 100 lít nước ở 23oC đủ giết chết cá vàng sau 2 giờ. Trước khi chết cá bị kích thích, vận động mạnh, sau lờ đờ rồi chết.

Bộ môn bệnh cây trường Đại học Nông nghiệp đã sử dụng hạt thàn mát nghiền nhỏ ngâm trong nước lạnh 4 – 12 giờ rồi phun cho cây trừ sâu hai: Cirphis salebrosa hại ngô, sâu keo - Spodoptera mauritia, reetp khoai, nhậy hại bông …tuỳ loại bệnh sử dụng nồng độ 4 – 16% bột hạt.  

4.2. Cây dây mật

Dây mật, Dây thuốc cá - Derris elliptica (Sweet) Benth., thuộc họ Đậu - Fabaceae. 

*Mô tả: Dây leo to có cành hơi đen, có u sần sùi. Lá có 9-13 lá chét gần bằng nhau, hình ngọn giáo ngược, gốc tròn, hơi có lông ở mặt trên, có lông mềm ở mặt dưới, rồi trở nên hầu như nhẵn ở cả hai mặt; cuống lá chung có lông và có rãnh. Hoa màu hồng nhạt hoặc trắng, xếp thành chùm ở nách. Quả thuôn hoặc hình ngọn giáo, có 2 cánh, cánh trên rộng và ngoằn ngoèo. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
*Bộ phận dùng: Rễ - Radix Derridis. 

Nơi sống và thu hái: Cây của vùng Ấn Độ, Malaixia, mọc hoang trong rừng thứ sinh vùng đồi núi. Có thể thu hoạch rễ quanh năm. Lấy cả rễ con, rửa sạch, phơi hay sấy khô. 

*Thành phần hoá học: Rễ cây chứa rotenon (5,1% ở rễ khô), deguelin, tephrosin, dl-toxicarol; nhựa từ rễ chứa toxicarol. Rễ khô chứa 5,9% rotenon và 8,9% l-ellipton. 

*Tính vị, tác dụng: Vị đắng, hơi the, mùi thơm mát, tính ấm, có độc. Rễ có tác dụng độc với cá, diệt côn trùng, diệt ấu trùng (giòi); quả và vỏ độc với cá; lá độc với gia súc. Người ta biết là rotenon có tính sát trùng, diệt sâu bọ và các loài động vật có máu lạnh. Nó làm tê liệt trung tâm hô hấp của sâu bọ, làm cho chúng bị ngạt thở mà chết. Rotenon ít có tác dụng đối với động vật có máu nóng. 

*Công dụng, chỉ định và phối hợp: Dùng làm thuốc duốc cá và diệt trừ các sâu bọ và cả ấu trùng sâu bọ ăn hại cây cối. Thường dùng tán bột trộn với đậu, lạc để dễ bảo quản trừ mối mọt, gián, nhện. 

Ở Philippin, nhựa cây dùng trừ sâu bọ và dùng duốc cá. Rễ tán nhỏ, trộn với 40 phần bột talc thành một thứ thuốc trừ sâu rất tốt đối với chó mèo. 

Ở Ấn Độ, người ta dùng rễ làm thuốc duốc cá, diệt sâu bọ, quả và vỏ cũng làm thuốc duốc cá, còn lá được xem là độc đối với trâu bò. 

Ở Thái Lan, rễ cũng được dùng như thế. 

Đơn thuốc: Diệt sâu bọ trên cây: Giã nhỏ rễ, ngâm với nước (tỷ lệ 2-4g trong 100 lít nước) lọc lấy nước, thêm 100-200g xà phòng vào (để thuốc dính lâu trên cây) rồi phun, tỷ lệ có thể tăng tới 10-30%.    

4.3. Cây thuốc láTài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Thuốc lá - Nicotiana tabacum I., thuộc họ Cà - Solanaceae. 

*Mô tả: Cây sống hằng năm, có thân khoẻ, có thể cao tới 2m. Lá không cuống, dính, hình trái xoan hay ngọn giáo, chóp nhọn ngắn, gốc men theo cuống, gân bên 6-8 đôi, nổi rõ ở mặt dưới. Cụm hoa ở ngọn. Hoa trắng, đo đỏ, hồng, có khi vàng dạng phễu với ống tràng có tuyến dính ở ngoài; tràng hoa có thể dài tới 4cm. Quả nang hình trứng, dài 1,5-2cm, bao bởi lá đài tồn tại. Hạt nhỏ, nhiều, màu nâu. 

*Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Nicotianae Tabaci. 

Nơi sống và thu hái: Gốc ở Nam Mỹ, nay trồng khắp thế giới. Ở nước ta, cũng có trồng ở vùng núi và đồng bằng. Lá thu hái vào xuân hè, dùng tươi hay phơi khô. Hạt thu hái ở những quả gần chín, đem phơi khô để tách hạt ra. 

*Thành phần hóa học: Trong lá có nhiều acid hữu cơ, quan trọng nhất là acid L-malic, và một acid riêng là acid nicotinic. Còn có asparagin, betain, isoamylamin, một pectin, một tanin, một chất gôm, caroten, các chất nhựa, một hỗn hợp parafin, tinh dầu, các chất thơm. Tro của lá khô giàu K và Ca. Alcaloid chính trong thuốc lá là nicotin. Hạt thuốc lá chứa nhiều nước; protin nguyên, cellulose; có các acid hữu cơ chủ yếu là acid citric, các acid malic và fumaric. Trong dầu hạt có các acid palmitic, oleic, linoleic và stearic. Còn có các vitamin A, B, E. 

*Tính vị, tác dụng: Vị cay, tính ấm, có độc; có tác dụng tiêu thũng giải độc, thu liễm chỉ huyết, sát trùng. Người ta cũng biết nicotin là một chất độc mạnh đối với các hạch giao cảm của hệ thần kinh; nó cũng có tính sát trùng. 

*Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thuốc lá có hiệu quả trị giun đũa (hãm nước 1%), diệt ký sinh trùng (chấy, rận, ghẻ). Cũng dùng diệt sâu bọ phá hại mùa màng (dùng lá tươi ngâm nước cho đặc mà phun), diệt ruồi (dùng nước điếu hút thuốc lào, cho ít mật, hay nước đường, nước mía vào hoặc dùng bọn thuốc tàn ngâm trong nước sôi, bỏ bã lấy nước hoà thêm đường hay mật cho ngọt; chất nicotin làm cho ruồi say mà chết). 

Còn dùng cầm máu, trị rắn cắn, trị sâu bọ có hại chích, vết đứt, vết thương. Lá khô giã đắp, mỗi lần 2-4g, hoặc lấy thuốc lào nhai nuốt nước và dùng bã rịt. 

Do có tính làm se nên thuốc lá được sử dụng rửa cơ quan sinh dục phụ nữ khi xuất huyết hay bị bệnh lậu. 

Ở Trung Quốc, cây được dùng chữa đinh nhọt độc, nấm đầu, chốc đầu, bệnh chốc đầu chân khuẩn, rắn độc cắn, diệt ốc sên, muỗi, chuột; phần lớn là dùng ngoài.             

4.4. Cây Cúc trừ trùng

Cúc trừ trùng - Chnysanthemum cinerariaefolium Vis. (Pyrethrum cinerariifolium Trevis.), thuộc họ Cúc - Asteraceae. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
*Mô tả: Cây thảo sống dai (6-12 năm), cao 50-60 cm, mọc thẳng, hoá gỗ ở phần dưới, tròn, có khía dọc, nhất là ở phần trên, có lông măng mềm trông như bông; thân phân cành đơn chủ yếu là ở phía dưới. Lá mọc so le; các lá phía dưới to, có thể dài tới 20cm, rộng 6cm, có cuống dài ôm thân; phiến lá chia ra thành 7-9 đoạn so le, thon hẹp về phía gốc, chia thuỳ sâu, các thuỳ tạo thành những răng to, nhọn và không đều; về phía trên thân, các lá đơn giản hoá về hình dạng, giảm số lượng và các phần phân chia của các đoạn. Cụm hoa là những đầu ở ngọn các nhánh, đơn độc, rộng 4-5cm. Lá bắc của bao chung màu nâu nâu, kết hợp, hình dải, dài dần từ ngoài vào trong, các lá bắc ngoài nhọn, các lá bắc trong tù hay cụt. Đế hoa trần, lồi, gần như hình bán cầu. Hoa cánh hợp; các hoa phía ngoài hình lưỡi, màu trắng; các hoa ở giữa hình ống, màu vàng. Quả bế, hơi cong, hình lăng trụ, với 5 cạnh và 5 mặt; quả mang một vòng nhỏ dạng màng nằm trên bầu, cao bằng 1/6 quả bế. Hạt không có nội nhũ, mầm thẳng. 

*Bộ phận dùng: Các đầu hoa hoặc rễ - Capitulum seu Radix Chrysanthemi Cinerariaefolii. 

Nơi sống và thu hái: Gốc ở châu Âu được trồng ở nhiều nước châu Âu, ở Úc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ta cũng nhập trồng. Người ta trồng đến năm thứ ba mới thu hái cụm hoa, phơi khô. Có thể thu hoạch trong vòng 10-20 năm. Rễ thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô. Tán thành bột, bảo quản nơi khô, càng kín càng tốt. 

*Thành phần hoá học: Có sáp, paraffin, cholin, phytosterol, tinh dầu, dầu nguyên, pyrethrol. Hoạt chất chính là hỗn hợp este có tính chất diệt trùng là pyrethrin I và pyrethrin II, có hàm lượng từ 0,2-1,2%; tỷ lệ giữa pyrethrin I và II là 2/3. Còn có chrysanthin và chrysanthen. 

*Tính vị, tác dụng: Cúc trừ sâu ít độc đối với người và động vật có máu nóng khi dùng uống trong hay hút hơi xông, nhưng có độc khi tiêm qua mạch máu, lại rất độc đối với động vật có máu lạnh, côn trùng và động vật không xương sống khác. 

*Công dụng, chỉ định và phối hợp: 1. Dùng uống trong trị giun đũa, sán xơ mít, giun tóc, giun móc, giun kim. Thường dùng dưới dạng pyrethrin viên (1-2cg đối với người lớn, 5-6mg đối với trẻ em), uống lúc đói, 3-10 ngày liên tiếp; 2. Dùng ngoài diệt chấy rận ghẻ. Có thể dùng bột hoa hay rễ hoặc cồn chiết rễ (100g rễ trong 500g cồn 80o) làm thuốc đuổi muỗi (có thể phối hợp với bột và nhựa để làm hương), và bôi da để trừ chấy rận. Người ta thường dùng dưới dạng nhũ dịch để diệt sâu cho cây trồng: Hoà 1 phần bột hoa hoặc 2 phần bột rễ và hoa vào 8 phần nước xà phòng đem nấu, thêm ít dầu vừng thì tác dụng mạnh hơn. Phun lên những cây bị sâu bọ phá hoại. Đơn giản hơn thì pha 20g bột hoa, bột rễ Cúc trừ sâu vào 3 lít nước, đun cho hơi nóng rồi phun lên nơi có sâu.

4.5. Cây dầu giun:

Dầu giun, Rau muối dại, Kinh giới đất - Chenopodium ambrosioides L., thuộc họ Rau muối - Chenopodiaceae. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
*Mô tả: Cây thảo sống hằng năm hay lưu niên, cao 0,5-1m. Thân có khía dọc, màu lục hoặc tím tía. Lá mọc so le, có cuống ngắn, phiến lá thuôn hình ngọn giáo, dài 5,5-7,5cm, rộng 1-2cm, khía răng không đều, đầu răng nhọn, hai mặt lá có màu lục nhạt, có lông trên gân lá ở mặt dưới; các lá ở ngọn có phiến hẹp và gần như nguyên. Cụm hoa là những bông kép mang lá ở nách hoặc ở ngọn thân; hoa nhỏ màu xanh xanh. Quả bế, hình cầu, màu lục nhạt. Hạt nhỏ màu đen bóng. 

Mùa hoa quả: Tháng 5-7.

*Bộ phận dùng: Lá và tinh dầu - Folium et Oleum Chenopodii. 

Nơi sống và thu hái: Loài cây của Mỹ châu nhiệt đới, thuần hoá trong các xứ ôn đới. Ở nước ta, dầu giun rất thông thường ở Hà Nội và Đà Lạt, còn gặp ở các tỉnh đồng bằng, miền núi và trung du của miền Bắc, thường gặp mọc tập trung trên các bãi bồi ven sông như sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Đà, sông Đáy... trên các ruộng hoặc nương rẫy mới bỏ hoang, ven các đường đi. Cây sinh sản nhanh, tái sinh khoẻ. Cũng là cây dễ trồng bằng hạt vào mùa xuân. Ta thường thu hái những ngọn cây mang hoa vào tháng 5-6, cắt trừ lại 1/3 ở phía dưới để cây ra ngọn tiếp, mỗi năm có thể cắt ba lần, đem phơi trong râm đến khô để cất tinh dầu. 

*Thành phần hoá học: Cây chứa tinh dầu với tỉ lệ 0,30-0,40% ở nguyên liệu tươi, 0,05-1% ở hạt và 0,35% ở lá. Tinh dầu giun là chất lỏng trong màu vàng đến vàng cam, mùi khó chịu, vị đắng. Tinh dầu này chứa 60-80% ascaridol là hoạt chất chủ yếu; 20% p-cymen, l-limonen, d-camphor. Rễ chứa saponin. Lá chứa kaempferol-7-rhamnosid. Lá và hạt chứa acid oxalic, acid citric, muối vô cơ; ngoài ra còn có chenopodiosid B. 

*Tính vị, tác dụng: Cây Dầu giun và tinh dầu giun có vị cay đắng, có độc, có tác dụng trị giun; làm trà uống (Thé du Mexique); lợi trung tiện. 

*Công dụng, chỉ định và phối hợp: Tinh dầu giun dùng trị bệnh giun đũa, giun móc. Không có tác dụng với giun kim và sán. Người lớn uống 1ml tinh dầu giun pha trong 30ml dầu thầu dầu, hoặc dạng viên nang, sau đó uống thuốc tẩy magnesium sulfat. Dùng cho trẻ em trên 5 tuổi, liều tính theo tuổi, từ 10-20 giọt tinh dầu giun. Không uống lúc đói; không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi. 
Bột lá khô hay tinh dầu cây Dầu giun đã được thử nghiệ trừ 1 số loài sâu hại kho như: mọt gạo, mọt ngô, sitophilus granaries, S.zeamais...tinh dầu giun cũng đã được thử nghiệm thành công trừ rệp cam quýt citrus mealybus (planocuccus citri), rệp đào green peach aphid (Myzus persicae), rệp đuôi dài (pseudococcus longispinus), rệp hại hoa (frankliniella). Tinh dầ cũng có tác dụng kìm hãm hoạt động của nhiều loài nấm mốc, nấm ký sinh thực vật: bệnh héo vàng fusarium oxysporum, thối hạch sclerotium rolfsii, tiêm lửa hại lúa helminthosporium oryzae. Trong 1 số nghiên cứu có tác dụng kìm hãm sự hình thành độc tố aflatoxin của nấm aspergillus flavus trong thực phẩm theo Puntener W.1992: manual for field trials in plant protection. Documenta of CigaGeigy, Switzerland
5. Cho thí dụ về một sản phẩm Bảo vệ thực vật nguồn gốc cây cỏ thông dụng trên thị trường:Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Sản phẩm VINEEM 1500EC

- Hoạt chất: Azadirachtin

- Nguồn gốc: chiết xuất từ cây Xoan chịu hạn (Tên khoa học: Azadirachta indica A. Juss, họ  Meliaceae).

Mọi thành phần của xoan Ấn Độ, nhất là lá và đặc biệt hạt của nó đều có hoạt chất sinh học. Ngoài hoạt chất chính là azadiachtin còn có salannin,meliatropin và neembim, neembinin. Dịch chiết xuất từ nhân hạt neem chứa khoảng 40 chất. [4]

- Cơ chế tác dụng [4]: Dung dịch neem với nồng độ 0,1 ppm (= 0,00001 %) đã có thể làm nhiều loài sâu bọ ngán ăn. Azadiachtin với cấu trúc giống như hormone lột da ecdysone của côn trùng. Do đó, khi lọt vào cơ thể của chúng, azadiachtin “cạnh tranh” với ecdysone, làm giảm hoặc ngưng hẳn sự hình thành chất này, khiến ấu trùng không thể lột da để phát triển bình thường được. Nếu không giết chết ấu trùng và nhộng, ít nhất azadiachtin cũng làm chậm quá trình phát triển của chúng, gây biến dạng cũng như làm suy giảm khả năng sinh sản của con trưởng thành. Các chất chiết xuất từ xoan Ấn Độ có tác dụng với trên 400 loại côn trùng, mạt, nhậy và tuyến trùng (giun tròn).

- Theo cuốn “Cây cỏ Việt Nam” của GS. Phạm Hoàng Hộ, neem mọc tự nhiên ở Hà Tiên (Kiên Giang), Châu Đốc (An Giang) và Cà Ná (Ninh Thuận).

Nhiều năm gần đây nó được trồng với qui mô khá lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Năm 2005-2006, Nguyễn Tiến Thắng và cs. đã tiến hành đề tài: “Xây dựng công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật từ dầu xoan Ấn Độ (Azadirachta indica A.Juss) trồng tại Ninh Thuận”

- Công ty thuốc sát trùng Miền Nam sản xuất VINEEM 1500EC chứa chất azadiachtin có hiệu lực phòng trừ nhiều lọai sâu hại trên cây trồng như lúa, rau màu, cây công nghiệp, cây ăn trái, hoa kiểng
6. Kết luậnTài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Nhìn chung các thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ cây cỏ có rất nhiều ưu điểm tuy nhiên vẫn còn 1 số điểm yếu như do chưa được sản xuất rộng rãi nên giá thành cao khi dùng sẽ gây đội giá thành sản phần nên nhiều người còn e dè không sử dụng, phân hủy nhanh nên phải phun nhiều lần, 1 số chất trong cây có thể gây độc với người. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về các cây cỏ có thể làm thuốc bảo vệ thực vật như cây thàn mát, cây dầu giun… Việc nghiên cứu các cây cỏ làm thuốc bảo vệ thực vật và triển khai sản xuất trên quy mô công nghiệp là hướng đi rất có triển vọng
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